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1 Hoàng Thị Đào Nữ 16/06/1992 Đắk Lắk 9/2025

2 Trương Thị Đẹp Nữ 06/11/1990 Đắk Lắk 9/2025

3 Vi Thị Thùy Dung Nữ 16/03/1997 Đắk Lắk 9/2025

4 Vương Thị Bích Thúy Nữ 13/04/1999 Đắk Lắk 9/2025

5 Trần Trung Hiếu Nam 30/12/1982 Đắk Lắk 9/2025

6 Vi Thị Thuyết Nữ 19/05/1999 Đắk Lắk 9/2025

7 Hà Văn Đức Nam 01/01/2008 Đắk Lắk 9/2025

8 Lương Trung Hiếu Nam 07/09/2009 Đắk Lắk 9/2025

9 Cao Văn Huy Nam 09/04/2009 Đắk Lắk 9/2025

10 Đàm Văn Tướng Nam 22/11/2008 Đắk Lắk 9/2025

11 Trần Anh Thái Nam 23/10/2009 Đắk Lắk 11/2025

12 Hồ Văn Trung Nam 06/05/2009 Đắk Lắk 11/2025

13 Đoàn Bảo Ngọc Nữ 14/02/2009 Đắk Lắk 11/2025

14 Nguyễn Văn Quân Nam 01/01/2008 Thanh Hóa 9/2025

15 Nguyễn Đăng Trung Thành Nam 12/09/2002 Đắk Lắk 9/2025

16 H Khánh Linh Knul Linh Nữ 03/03/1999 Đắk Lắk 9/2025

17 Lương Thị Cẩm Dang Nữ 08/11/2008 Đắk Lắk 9/2025

18 Nguyễn Tiến Đạt Nam 12/07/2008 Đắk Lắk 9/2025

19 Nguyễn Thế Lâm Nam 11/08/2008 Đắk Lắk 9/2025

20 Dương Thị Thanh Tâm Nữ 05/02/2000 Đắk Lắk 9/2025

21 Đỗ Ngọc Huyền Nữ 16/07/2000 Đắk Lắk 9/2025

22 Lê Ngọc Anh Nữ 06/08/2006 Đắk Lắk 10/2025

23 Đặng Hoàng Bảo Trâm Nữ 01/09/1999 Đắk Lắk 10/2025

24 Y Phơn Niê Phơn Nam 09/12/2009 Đắk Lắk 9/2025

25 Y Gin Niê Gin Nam 09/07/2009 Đắk Lắk 9/2025

26 Y Gin Byă Gin Nam 30/06/2009 Đắk Lắk 10/2025

27 H Phei Niê Phei Nữ 15/02/1997 Đắk Lắk 9/2025

28 Nguyễn Lê Thu Uyên Nữ 11/08/2001 Đắk Lắk 11/2025

29 Lý Văn Bảy Nam 30/04/2007 Đắk Lắk 10/2025

30 Lương Sơn Bá Nam 07/03/2010 Đắk Lắk 10/2025

31 Lương Nhật Luân Nam 03/08/2010 Đắk Lắk 10/2025

32 Đào Minh Thiên Nam 11/12/2008 Đắk Lắk 10/2025

33 Triệu A Thành Nam 23/11/2010 Đắk Lắk 10/2025

34 Lục Quang Kiệt Nam 26/05/2010 Đắk Lắk 12/2025

35 Bàn Đức Tâm Nam 26/09/2010 Đắk Lắk 12/2025

36 K14CT2 Nguyễn Hữu Phúc Nam 19/10/2008 Đắk Lắk 9/2025

37 Trịnh Nguyễn Nhật Tân Nam 17/11/2010 Đắk Lắk 10/2025

38 Cao Thế Mạnh Nam 18/11/2010 Đắk Lắk 10/2025

39 Lô Thị Biên Nữ 13/09/2009 Đắk Lắk 12/2025

40 Vi Văn Tuấn Hoàng Nam 19/02/2010 Đắk Lắk 12/2025

41 Trần Lê Quỳnh Như Nữ 16/12/2009 Đắk Lắk 10/2025

42 Trịnh Tuấn Vĩnh Nam 10/08/2008 Đắk Lắk 10/2025
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43 Y Su Jun Niê Su Jun Nam 11/01/2009 Đắk Lắk 11/2025

44 Y Têm Eban Têm Nam 14/12/2010 Đắk Lắk 11/2025

45 Y Ti Mô Thê Arul Ti Mô Thê Nam 05/01/2010 Đắk Lắk 11/2025

46 H Mika Hwing Mika Nữ 23/02/2010 Đắk Lắk 11/2025

47 Y Hưng Niê Hưng Nam 13/03/2008 Đắk Lắk 11/2025

48 Y Ya Đam Byắ Ya Đam Nam 30/07/2009 Đắk Lắk 10/2025

49 Giàng A Vàng Nam 25/11/2010 Đắk Lắk 11/2025

50 K15NHKS1 Y Tô Sy Niê Tô Sy Nam 15/12/2009 Đắk Lắk 11/2025

51 Bùi Minh Bảo Nam 01/12/1984 Đắk Lắk 11/2025

52 Phạm Thị Minh Ngân Nữ 04/05/1997 Đắk Lắk 11/2025

53 Vũ Tuấn Anh Nam 18/06/2000 Đắk Lắk 12/2025

54 Trần Xuân Khu Nam 10/10/1976 Hưng Yên 12/2025

55 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Nữ 19/05/1999 Đắk Lắk 12/2025

56 Lăng Thị Tĩnh Nữ 18/04/2000 Đắk Lắk 12/2025

57 H An Na Niê Kdam An Na Nữ 17/11/2007 Đắk Lắk 12/2025

58 H Ngọc Anh Ksor Ngọc Anh Nữ 29/04/2004 Đắk Lắk 12/2025

59 Y Chuẩn Hra Chuẩn Nam 08/08/2004 Đắk Lắk 12/2025

60 Lê Đăng Khoa Nam 13/09/2008 Đắk Lắk 12/2025

61 H Lệ Niê Lệ Nữ 01/06/1997 Đắk Lắk 12/2025

62 Phạm Thị Nguyệt Ngân Nữ 23/02/2007 Đắk Lắk 12/2025

63 Nguyễn Khánh Nhân Nam 27/02/2008 Đắk Lắk 12/2025

64 H Tam Eban Tam Nữ 16/12/2004 Đắk Lắk 12/2025

65 Bế Thị Tím Nữ 14/01/2009 Tây Ninh 12/2025
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